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BÀI 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC P01 

I. MỆNH ĐỀ  VÀ MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC 

●​ Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. 

●​ Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. 

●​ Mệnh đề toán học là mệnh đề liên quan đến toán học .  

Câu 1:​ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? câu nào là mệnh đề toán học ? 

a) Hà nội là thủ đô của Việt Nam.​ ​ b) Thời tiết hôm nay thật đẹp! 

c) ​ ​ ​ ​ ​ d) 25 là số chia hết cho 2 

e) Bạn đang làm gì vậy?​ ​ ​ f) . 

g) Một tuần có 7 ngày. ​ h) Một số chia hết cho 9 thì 

chia hết cho 3 

Câu 2:​ Xét tính đúng sai của các mệnh đề toán học sau ? 

a) π là một số hữu tỉ. 

b) Tổng của độ dài hai cạnh một tam giác lớn hơn độ dài cạnh thứ ba. 

c) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

d) 8 là số chính phương. 

e)  



II. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 

●​ Mệnh đề chứa biến là những câu chưa khẳng định được tính đúng sai. 

Nhưng với mỗi giá trị của biến sẽ cho ta một mệnh đề. 

●​ Ví du: Cho phát biểu:  “ x là số chia hết cho 5”. 

Phát biểu này chưa là mệnh đề, tuy nhên nếu x là một giá trị cụ thể thì 

trở thành mệnh để. Như vậy là mệnh đề chứa biến. 

Câu 3:​ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 

a. 15 là số nguyên tố. ​ ​ ​ b. . 

c. . ​ ​ ​ ​ d. chia hết cho 3. 

Câu 4:​ Cho mệnh đề chứa biến  với  là số thực. Xét tính 

đúng sai của các mệnh để sau 

a)  ​ ​ ​ b) ​ ​  c)  

III. MỆNH ĐỀ PHỦ ĐỊNH 

●​ Kí hiệu mệnh đề phủ định của mệnh đề  là . 

✔​  đúng khi  sai. 

✔​  sai khi  đúng. 

Câu 5:​ Tìm mệnh để phủ định của các mệnh đề sau, và xét tính đúng sai, của 

chúng? 

a) P = “14 là số nguyên tố”​ ​ ​ b) Q = “ ” 

c) R = “ Phương trình  có nghiệm” 

IV. MỆNH ĐỀ KÉO THEO 

●​ Mệnh đề “Nếu  thì ” được gọi là mệnh đề kéo theo, kí hiệu  



●​ Mệnh đề  còn được phát biểu là 

✔​“  kéo theo ” 

✔​“Từ  suy ra ” 

●​ Mệnh đề  chỉ sai khi  đúng  sai. 

●​ Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và có dạng  Khi đó 

 là giả thiết,  là kết luận 

●​ Phát biểu trong toán học: 

✔​  là điều kiện đủ để có  

✔​  là điều kiện cần để có . 

Câu 6:​ Cho mệnh đề: “Nếu  là tam giác đều thì  là một tam giác cân”. 

Tìm giả thiết và kết luận của định lí. 

Câu 7:​ Cho mệnh đề: “Nếu  thì một trong hai số  và  nhỏ hơn 1”. 

Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”. 

Câu 8:​ Cho mệnh đề: “Nếu một tứ giác là hình thang cân thì tứ giác đó có hai 

đường chéo bằng nhau”. Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng 

khái niệm “điều kiện cần”. 

V. MỆNH ĐỀ ĐẢO – HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

●​ Mệnh đề  được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề  

●​ Nếu cả hai mệnh đề  và  đều đúng ta nói  và  là hai 

mệnh đề tương đương. 

●​ Kí hiệu  

●​ Phát biểu trong toán học: 

✔​  là điều kiện cần và đủ để có , 



✔​ khi và chỉ khi . 

Câu 9:​ Phát biểu các mệnh đề đảo của các mệnh đề sau: 

a. Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau 

b. Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau. 

c.  chia hết cho 6 thì  chia hết cho 2 và 3. 

d.  là hình bình hành thì  song song với . 

e.  là hình chữ nhật thì  

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Câu 1:​ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng? 

A.  là một số hữu tỉ. 
B. Tổng của độ dài hai cạnh một tam giác lớn hơn độ dài cạnh thứ ba. 
C. Bạn có chăm học không?. 
D. Con thì thấp hơn cha. 

Câu 2:​ Trong các câu sau đây câu nào không phải là mệnh đề? 
A. Một năm có 365 ngày.​ B. Học lớp 10 thật vui. 

C. Nha Trang là thành phố của Khánh Hòa.​ D. . 

Câu 3:​ Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 
a) Trời rét quá!​ ​ b) Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á. 

c) .​ ​ d) Năm 2020 là năm nhuận. 

A. 1.​ B. 2.​ C. 3.​ D. 4. 

Câu 4:​ Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề? 

A.  có phải là một số vô tỷ không?.​ B. . 

C.  là một số hữu tỷ.​​ D. . 

Câu 5:​ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? 
A. 2022 là số tự nhiên lẻ.​ B. An học lớp mấy?. 
C. Các bạn có chăm học không?.​ D. Các bạn hãy làm bài đi!. 



Câu 6:​ Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 
a) Cố lên, sắp đói rồi!​ ​ ​ ​ b) Số 15 là số nguyên tố. 

c) Tổng các góc của một tam giác là .​ d)  là số nguyên dương. 

A. 3.​ B. 2.​ C. 4.​ D. 1. 

Câu 7:​ Cho mệnh đề "phương trình  có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của mệnh 
đề đã cho và tính đúng, sai của mệnh đề phủ định là: 

A. Phương trình  có nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

B. Phương trình  có nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

C. Phương trình  vô nghiệm. Đây là mệnh đề đúng. 

D. Phương trình  vô nghiệm. Đây là mệnh đề sai. 

Câu 8:​ Cho mệnh đề: "Nếu  thì một trong hai số  và  nhỏ hơn 1 ". Phát biểu 
mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”. 

A.  là điều kiện đủ để một trong hai số  và  nhỏ hơn 1. 

B. Một trong hai số  và  nhỏ hơn 1 là điều kiện đủ để . 

C. Từ  suy ra một trong hai số  và  nhỏ hơn 1. 
D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 9:​ Cho mệnh đề: "Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau". Trong các 
mệnh đề sau đây, đâu là mệnh đề đảo của mệnh đề trên? 
A. Nếu 2 góc bằng nhau thì hai góc đó ở vị trí so le trong. 
B. Nếu 2 góc không ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau. 
C. Nếu 2 góc không bằng nhau thì hai góc đó không ở vị trí so le trong. 
D. Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau. 

Câu 10:​ Cho mệnh đề: "Nếu một tứ giác là hình thang cân thì tứ giác đó có hai đường chéo 
bằng nhau”. Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”. 
A. Điều kiện cần để tứ giác là hình thang cân là tứ giác đó có hai đường chéo bằng 
nhau. 
B. Điều kiện cần để tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là tứ giác đó là hình thang 
cân. 
C. Tứ giác là hình thang cân kéo theo tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau. 

D. Cả  đều đúng. 


